
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6.1
2.6.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.6.1
4.6.2

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Những n.lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2.5 3,5

Tâm lý học 2.5 3,0 2.5 3,5 3.0

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh 1) 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0

Tin học 3.0 4.0

Giáo dục học 2.5 2.5 3.0 3,5 3,5 3,5 3,5

Nhập môn Sư phạm học 2.5 2.5 3.0 3.0 3
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.5 3,5

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2.5 3,5

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh 2) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞNGÀNH

Tâm lý học giáo dục trẻ em 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 3,5

Giáo dục học mầm non 3.0 3,5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0

Toán cơ sở 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0

Văn học thiếu nhi 3.0 3.5 3.5 3,0 3.0 3.0

Ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt 3.0 3,5 3,5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0

Âm nhạc 3.0 3.5 4.0

Cơ sở tự nhiên xã hội 3.0 3.5 3.5 4.0

Dinh dưỡng học trẻ em 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 4.0

Tự chọn 1 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Giải phẩu sinh lý trẻ 3.0 3.5 3.0 3.0 3,5 3,5 3,5 3,5

Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0

Ứng dụng CNTT trong GDMN 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 4.0

Múa 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 4.0

Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

Quản lý trường mầm non 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0

Phương pháp NCKH giáo dục 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3,5

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Phương pháp cho trẻ làm quen TPVH 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4,0 3,0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4,0 3,0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4,0 3,0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4,0 3,0 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Tự chọn 2 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ 3.5 4.0 3.5 3.5 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3.5 3,0 3,0 3.5 3,0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 3,0 4.0

Lập kế hoạch trong GDMN 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3.5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0

Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.5 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3.5 4.0 3.5 3.0 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ 3.5 4.0 3.5 3.0 3.5 3.0 3,0 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3.5 3,0 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Bệnh học trẻ em 4.0 3.5 3.0 3.0 3,0 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3,0 3.5 3.5 3,0 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Phát triển chương trình GDMN 3,5 3.5 4,0 3.0 3.5 4,0 3,0 3.0 3.0 3,0 3,0 3.5 3,0 3,0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3,0 3.5 3.5 3,0 3.5 4.0 4.0 4.0

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Đánh giá trong GDMN 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 4.0 4.0

Tham vấn trong GDMN 3.5 3.5 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0

Phát triển năng lực thực hiện chương trình GDMN 3.5 4.0 3.5 4.0 3.5 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3,0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Kiểm định trong GDMN 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0

RLNVSPTX ngành GDMN1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

RLNVSPTX ngành GDMN2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Thực tập tốt nghiệp 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 4,0 3,0 3.5 4,0 3,0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 3.5 3,0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Chú thích TRƯỞNG KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO BAN GIÁM HIỆU
I - Giới thiệu
T - Dạy
U - Vận dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHCQ TIẾP CẬN CDIO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo quyết định số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/04/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

MÔN HỌC

CHUẨN ĐẦU RA

I. KIẾN THỨC LẬP LUẬN NGÀNH II.KỸ NĂNGCÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT III.KỸ NĂNGLÀM VIỆC
NHÓM VÀ GIAOTIẾP IV. NĂNGLỰC CDIOTRONGBỐI CẢNHGIÁODỤC VÀ XÃ HỘI

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6



1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.1
2.3.2
2.2.3
2.2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6.1
4.6.2

KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG

Những n.lý cơ bản của CN Mác-Lênin ITU

Tâm lý học TU IT IT T U

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh 1) TU U U

Tin học TU U

Giáo dục học TU T U T T T

Nhập môn Sư phạm học TU T U U T

Tư tưởng Hồ Chí Minh TU T

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN TU T

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh 2) TU U U

KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞNGÀNH

Tâm lý học giáo dục trẻ em TU U U U I T U U IT IT IT IT IT T T T T T

Giáo dục học mầm non TU U U U T T T T IT IT IT IT IT IT TU TU T T

Toán cơ sở TU T T T TU TU TU

Văn học thiếu nhi TU IT IT T TU TU

Việt ngữ học cơ sở TU TU T T TU TU T

Âm nhạc TU TU T

Cơ sở tự nhiên xã hội TU TU IT T

Tự chọn 1 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Giải phẩu sinh lý trẻ TU T TU TU T T T

Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non TU T TU TU TU T T T TU TU TU

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một TU T TU TU TU TU TU T U T TU TU TU

Ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN TU T TU TU TU TU TU U U TU TU TU

Múa TU T TU TU TU TU TU TU TU TU

Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ TU T TU TU TU TU TU TU TU

Quản lý trường mầm non TU T TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục TU T TU TU T TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Dinh dưỡng học trẻ emh dưỡng học trẻ em TU T T T T T TU

Phương pháp cho trẻ làm quen tác phầm văn học TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ TU \ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Tự chọn 2 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Lập kế hoạch trong GDMN ITU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Bệnh học trẻ em TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phát triển chương trình GDMN TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU U

Tự chọn 3 (chọn 1 trong 4 học phần sau)
Đánh giá trong GDMN TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU U

Tham vấn trong GDMN TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Phát triển năng lực thực hiện chương trình GDMN TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

Kiểm định trong GDMN TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU

RLNVSPTX ngành GDMN1 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

RLNVSPTX ngành GDMN2 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Thực tập tốt nghiệp U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Chú thích TRƯỞNG KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO BAN GIÁM HIỆU
I - Giới thiệu
T - Dạy
U - Vận dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐHCQ TIẾP CẬN CDIO NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo quyết định số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/04/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh)

MÔN HỌC

CHUẨN ĐẦU RA

I. KIẾN THỨC LẬP LUẬN NGÀNH II.KỸ NĂNGNGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN III.KỸ NĂNGLÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO
TIẾP IV. NĂNGLỰC CDIOTRONGBỐI CẢNHGIÁODỤC VÀ XÃ HỘI

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6




